
Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 
tiền 197,530,940     

02-02-2015 Anh Lam Dua CT CMX miền Bắc 2015 500,000             198,030,940        

02-02-2015 Em Hang Mam CT CMX miền Bắc 2015 500,000             198,530,940        

02-02-2015 Chi Quyen Ngo CT CMX miền Bắc 2015 300,000             198,830,940        

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CMKTX THÁNG 2/2015

Tồn đầu tháng 2/2015

CT CMX miền Bắc 2015
02-02-2015 Caixia CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 500,000             199,330,940        

04-02-2015 Kingcong Bà Bông  Chợ An Lạc  Cần Thơ 1,700,000           197,630,940        11,000      

04-02-2015 Bichthuy_md Bà Thắng Đà Nẵng nuôi con tâm thần 500,000              197,130,940        3,300        

04-02-2015 Dương Thị Sáu Cô Sáu Bà Rịa 500,000              196,630,940        11,000      

04-02-2015 Sunny_night Em Minh - Huế  cmtx T1-6/2015 1,200,000           195,430,940        3,300        

04-02-2015 loannguyen12021 Kpuih Bơng - Đăk Lăk-  Bệnh tim hiểm nghèo 1,000,000           194,430,940        3,300        

05-02-2015 Phan Thanh Minh Chị Bích  Huế Tật nguyền 2,200,000           192,230,940        11,000      

05-02-2015 Hoaxuongrong CT CMX Thanh Hóa 2015 tiền dư 1,227,000           193,457,940        

05-02-2015 Lệ Tear Cụ Năm Huế bán vé số cmtx 6 tháng 600,000              192,857,940        3,300        05-02-2015 Lệ Tear Cụ Năm Huế bán vé số cmtx 6 tháng 600,000              192,857,940        3,300        

06-02-2015 Michele_du & GĐ Chị Bích  Huế Tật nguyền 1,000,000           193,857,940        

06-02-2015 Vu Thanh Hai CT CMX miền Bắc 2015 500,000             194,357,940        

06-02-2015 Hanoi CT CMX miền Bắc 2015 300,000             194,657,940        

06-02-2015 nhóm Miền Bắc CT CMX miền Bắc 2015 (đấu giá SN) 15,430,000         210,087,940        

06-02-2015 Vuong Thi Dung CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 3,000,000           213,087,940        

07-02-2015 Honey Nosweet CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 500,000             213,587,940        

07-02-2015 Anh Lam Dua CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 100,000             213,687,940        

07-02-2015 Một bạn CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 1,000,000           214,687,940        07-02-2015 Một bạn CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 1,000,000           214,687,940        

08-02-2015 Laohatien CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 300,000             214,987,940        

09-02-2015 Nguyen Thien Hung CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 600,000             215,587,940        

09-02-2015 Tran An Thuy CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 500,000             216,087,940        

09-02-2015 anh Hung Vu CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 600,000             216,687,940        

09-02-2015 Chi Hong CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 200,000             216,887,940        

09-02-2015 Mavica CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 240,000             217,127,940        

09-02-2015 Chichchoe CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 300,000             217,427,940        

09-02-2015 Ngoc & Sam CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 400,000             217,827,940        09-02-2015 Ngoc & Sam CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 400,000             217,827,940        

09-02-2015 Em Hong CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 100,000             217,927,940        

09-02-2015 em Minh CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 360,000             218,287,940        

09-02-2015 Thang & Van CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 240,000             218,527,940        

09-02-2015 Tuliptim CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 360,000             218,887,940        

09-02-2015 Quynh Mai Vo CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 300,000             219,187,940        

09-02-2015 Chi Nhung CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 500,000             219,687,940        

09-02-2015 Nguyen Thi Thu HueChương trình CMX Thiềng Liềng Cần Giờ 2015 1,000,000           220,687,940        

09-02-2015 Me anh Bao Chương trình CMX Thiềng Liềng Cần Giờ 2015 2,000,000           222,687,940        09-02-2015 Me anh Bao Chương trình CMX Thiềng Liềng Cần Giờ 2015 2,000,000           222,687,940        

09-02-2015 Co Ha Thanh PhuongChương trình CMX Thiềng Liềng Cần Giờ 2015 500,000             223,187,940        

09-02-2015 GS chi Thuy Chương trình CMX Thiềng Liềng Cần Giờ 2015 900,000             224,087,940        

09-02-2015 ban anh Toan Chương trình CMX Thiềng Liềng Cần Giờ 2015 950,000             225,037,940        

10-02-2015 Nguyen Thien HuongAnh HƯởng bị liệt Tiền Giang 2,000,000           227,037,940        

10-02-2015 Tuntun CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 500,000             227,537,940        

10-02-2015 Nguyen Thien HuongÔng Hai bán bánh thuẫn Sài Gòn 1,000,000           228,537,940        

11-02-2015 Pham Thu Hang CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 500,000             229,037,940        

11-02-2015 Chi Tham CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 200,000             229,237,940        11-02-2015 Chi Tham CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 200,000             229,237,940        

11-02-2015 Mai & Phuong CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 500,000             229,737,940        

11-02-2015 Le Thuy Duong CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 150,000             229,887,940        

11-02-2015 Salagane Nguyen CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 150,000             230,037,940        

11-02-2015 Nguyen Anh CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 200,000             230,237,940        

11-02-2015 Một bạn CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 150,000             230,387,940        

11-02-2015 Một bạn CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 1,000,000           231,387,940        

11-02-2015 Ong Le Bac Van CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 3,380,000           234,767,940        

12-02-2015 Windsor Cô Sáu Bà Rịa 500,000             235,267,940        12-02-2015 Windsor Cô Sáu Bà Rịa 500,000             235,267,940        

12-02-2015 Xuan Son CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 240,000             235,507,940        

12-02-2015 Một bạn CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 214,000             235,721,940        

12-02-2015 Tminhnguyen CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 1,000,000           236,721,940        

12-02-2015 Nguyen Thu Hang CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 1,000,000           237,721,940        

13-02-2015 Haybanglong Em Toàn - Huế CMTX T1/2015 200,000 237,521,940        3,300        

13-02-2015 Tuliptim CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 4,500,000           233,021,940        3,300        

13-02-2015 Chi Lan CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 500,000             233,521,940        

14-02-2015 Daisy CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 300,000             233,821,940        



Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 
tiền 16-02-2015 Chi Phi Huong CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 300,000             234,121,940        

16-02-2015 Chi Le Thao CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 200,000             234,321,940        

22-02-2015 Nguyen Thi Thu HueCT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 2,000,000           236,321,940        

22-02-2015 Tina CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 1,000,000           237,321,940        

22-02-2015 Chi Thanh CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 1,000,000           238,321,940        

24-02-2015 Tuliptim CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 tền dư 886,000             239,207,940        

25-02-2015 Lệ Tear Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 1,800,000           237,407,940        3,300        25-02-2015 Lệ Tear Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 1,800,000           237,407,940        3,300        

25-02-2015 Lệ Tear Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 chuyển dư 1,800,000           235,607,940        3,300        

25-02-2015 Lệ Tear Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 chuyển trả lại 1,800,000           237,407,940        

25-02-2015 Chi Tuyet CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 1,000,000           238,407,940        

25-02-2015 Banbe6x CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 7,835,000           230,572,940        3,300        
27-02-2015 Viethuong Cơm bệnh nhân nghèo Tam Kỳ 1,000,000           231,572,940        
28-02-2015 Quỹ NTCM hỗ trợ Bé Hà Tiên Quảng Nam 1,500,000 233,072,940        
28-02-2015 Quỹ NTCM hỗ trợ Chị Xuyến - Nghèo, con bệnh - Kon Tum 500,000 233,572,940        
28-02-2015 Quỹ NTCM hỗ trợ Cô Sáu - Bà Rịa 500,000 234,072,940        

28-02-2015 Garage sales hỗ trợ Cô Tư Tân Phú Sài Gòn 1,000,000 235,072,940        

28-02-2015 Quỹ NTCM hỗ trợ Em Hoàng - Di chứng viêm não Nhật Bản - Quảng B 1,000,000 236,072,940        
28-02-2015 K/C Leducanh cmktx Trở Lại Đăk Rong sang CT mùa đông 2,000,000 2000000 236,072,940        
28-02-2015 K/C chị em Thúy Kiều Thúy Quyên Bến Tre sang bé H 500,000 500000 236,072,940        
28-02-2015 K/C khoản 15/09/2014 sang quỹ NTCM 2824460 233,248,480        

Tồn cuối tháng 2/2015 64,877,000    29,159,460    233,248,480   62,700    


